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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Thành phố Hồ Chí Minh có 53 thành phần dân tộc thiểu số, trong đó 43 dân tộc có người thường trú, với khoảng 590.700 người, chiếm khoảng 4,35% dân số. Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố có nhiều giá trị văn hóa truyền thống về tiếng nói, chữ viết, nghề thủ công, tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và các hình thức sinh hoạt cộng đồng đang được duy trì, thực hành và trao truyền, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa và làm phong phú đời sống tinh thần của Thành phố.
Trong quá trình đô thị hóa, giao lưu văn hóa và thay đổi về không gian cư trú, nghề nghiệp, phương thức sinh hoạt, môi trường thực hành của một số giá trị văn hóa truyền thống có xu hướng thu hẹp. Một số loại hình phụ thuộc trực tiếp vào người đang nắm giữ tri thức, kỹ năng và khả năng truyền dạy; trong khi lực lượng kế cận còn hạn chế, việc thực hành chưa thường xuyên, nguy cơ suy giảm, mai một hoặc đứt gãy quá trình trao truyền giữa các thế hệ là hiện hữu.
Về cơ sở pháp lý, điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 giao Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định cơ chế, chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố. Quy định này xác lập thẩm quyền và yêu cầu Thành phố chủ động cụ thể hóa chính sách phù hợp với đặc điểm của đô thị đặc biệt, quy mô dân cư và thực tiễn bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Trên nền tảng đó, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định cụ thể một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó xác định đối tượng, nội dung, điều kiện hỗ trợ và giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận và dự án do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện. Như vậy, Luật Phát triển đô thị là căn cứ pháp lý trọng tâm xác lập thẩm quyền và định hướng chính sách; Nghị định số 269/2026/NĐ-CP là căn cứ trực tiếp để cụ thể hóa nội dung, cơ chế tổ chức thực hiện.
Qua tổng hợp kết quả khảo sát tại 168 phường, xã, đặc khu, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận dự kiến có 140 chủ thể văn hóa nòng cốt, 178 chủ thể văn hóa kế cận và 15 dự án do tổ, nhóm cộng đồng đề xuất thực hiện. Tổng nhu cầu kinh phí của 15 dự án khoảng 28,5 tỷ đồng; trong đó nhu cầu ngân sách nhà nước khoảng 15,6 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác khoảng 12,9 tỷ đồng; bình quân nhu cầu ngân sách nhà nước khoảng 1,04 tỷ đồng/dự án. Kết quả này cho thấy nhu cầu hỗ trợ đã phát sinh trong thực tiễn và là cơ sở để xác định quy mô tác động của chính sách. Đây là số liệu bước đầu phản ánh nhu cầu hỗ trợ và phục vụ dự báo quy mô tác động của chính sách; số chủ thể, dự án được hỗ trợ thực tế sẽ được xác định sau khi rà soát điều kiện, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội đã được pháp luật Trung ương quy định khung nhưng cần Thành phố cụ thể hóa mức hỗ trợ 
1.1. Đối với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận
a) Kết quả, nền tảng thực tiễn
Các chủ thể văn hóa là lực lượng trực tiếp nắm giữ, thực hành và trao truyền tri thức, kỹ năng, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng. Nhiều chủ thể đã duy trì hoạt động truyền dạy, thực hành, tham gia sinh hoạt văn hóa, lễ hội, câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng và phối hợp với địa phương trong công tác bảo tồn, giới thiệu văn hóa truyền thống.
Yêu cầu hỗ trợ đối với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận trước hết xuất phát từ nhiệm vụ cụ thể hóa điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố. Để triển khai quy định này, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã xác lập cơ chế nhận diện, phê duyệt danh sách chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận; đồng thời quy định mức hỗ trợ theo buổi đối với trường hợp trực tiếp tham gia hoạt động thực hành, trao truyền trong chương trình, đề án, dự án do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì, với mức 400.000 đồng/người/buổi đối với chủ thể văn hóa nòng cốt và 300.000 đồng/người/buổi đối với chủ thể văn hóa kế cận, tối đa không quá 20 buổi/chương trình.
b) Tồn tại, hạn chế
Đối với các chủ thể tham gia thường xuyên vào hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống theo chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Luật Phát triển đô thị đã trao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời Nghị định số 269/2026/NĐ-CP giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức và mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng theo điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Khi Thành phố chưa quy định mức hỗ trợ này, thẩm quyền được Luật giao chưa được cụ thể hóa đầy đủ; địa phương chưa có căn cứ định lượng thống nhất để lập dự toán và tổ chức chi trả, còn chủ thể văn hóa chưa có cơ chế hỗ trợ ổn định tương ứng với mức độ tham gia thường xuyên.
Qua khảo sát, dự kiến có 140 chủ thể văn hóa nòng cốt và 178 chủ thể văn hóa kế cận thuộc phạm vi xem xét hỗ trợ. Đây là cơ sở thực tiễn để xác định quy mô đối tượng và nhu cầu nguồn lực khi triển khai chính sách.
c) Vấn đề đặt ra
Để cụ thể hóa đầy đủ điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị và bảo đảm cơ chế tại Nghị định số 269/2026/NĐ-CP có thể triển khai thống nhất trên địa bàn Thành phố, cần quy định mức hỗ trợ hằng tháng rõ ràng, có căn cứ, vừa tạo điều kiện để chủ thể duy trì thực hành và truyền dạy, vừa khuyến khích hình thành lực lượng kế cận. Mức hỗ trợ phải phù hợp khả năng cân đối ngân sách, không chuyển thành chế độ tiền lương hoặc khoản chi trả mặc nhiên, mà gắn với việc chủ thể thực tế tham gia chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.2. Đối với dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện
a) Kết quả, nền tảng thực tiễn
Điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị đặt ra yêu cầu Thành phố có cơ chế, chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; trong đó, việc bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi cộng đồng được tham gia với tư cách chủ thể trực tiếp. Cụ thể hóa yêu cầu này, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP thiết lập cơ chế dự án do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện, tạo điều kiện để hoạt động bảo tồn xuất phát từ nhu cầu thực tế và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Nội dung dự án có thể bao gồm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hành và trao truyền, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa, sản xuất sản phẩm văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng và sinh kế, quảng bá và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm từ nghề truyền thống.
Kết quả khảo sát ghi nhận 15 dự án do tổ, nhóm cộng đồng đề xuất thực hiện, với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 28,5 tỷ đồng; trong đó nhu cầu ngân sách nhà nước khoảng 15,6 tỷ đồng, bình quân khoảng 1,04 tỷ đồng/dự án; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác khoảng 12,9 tỷ đồng. Kết quả này là cơ sở thực tiễn để xác định mức hỗ trợ phù hợp và khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
b) Tồn tại, hạn chế
Trên cơ sở thẩm quyền chính sách được Luật Phát triển đô thị giao, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định dự án chỉ được hỗ trợ sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định trên cơ sở nội dung, quy mô, khả năng cân đối nguồn lực và mức hỗ trợ tối đa do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Do Thành phố chưa có mức trần hỗ trợ, một nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền được Luật giao vẫn chưa được cụ thể hóa; địa phương và cộng đồng chưa có cơ sở định lượng thống nhất để xây dựng phương án tài chính, thẩm định, quyết định hỗ trợ và cân đối nguồn lực.
Mặt khác, dự án cộng đồng có thể bao gồm một chuỗi hoạt động từ tập huấn, thực hành - trao truyền, tư liệu hóa, hình thành sản phẩm đến quảng bá, phát huy giá trị; vì vậy nhu cầu kinh phí giữa các dự án rất khác nhau. Nếu mức trần quá thấp sẽ hạn chế khả năng thiết kế dự án đủ chiều sâu; nếu không có mức trần sẽ thiếu công cụ kiểm soát và dự báo ngân sách.
c) Vấn đề đặt ra
Để bảo đảm tính khả thi và kiểm soát ngân sách, cần quy định mức hỗ trợ tối đa đối với dự án và xác định rõ đây là khoản hỗ trợ một lần đối với từng dự án, không phát sinh lặp lại hằng năm. Mức hỗ trợ cụ thể phải căn cứ nội dung, quy mô, dự toán, nguồn lực huy động và khả năng cân đối ngân sách.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị là căn cứ pháp lý trọng tâm đặt ra yêu cầu Hội đồng nhân dân Thành phố phải cụ thể hóa cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố. Đây không chỉ là căn cứ xác định thẩm quyền mà còn là cơ sở để nhận diện khoảng trống cần điều chỉnh: nếu Thành phố chưa ban hành mức hỗ trợ cụ thể, thẩm quyền và cơ chế chính sách mà Luật giao chưa thể được triển khai đầy đủ trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã quy định đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ, quy trình và trách nhiệm của các cấp chính quyền; riêng hai nội dung cốt lõi là mức hỗ trợ hằng tháng cho chủ thể văn hóa và mức hỗ trợ đối với dự án cộng đồng được giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết là bước cụ thể hóa trực tiếp Luật Phát triển đô thị và hoàn thiện cơ chế thực hiện Nghị định số 269/2026/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố. Việc quy định mức hỗ trợ tạo căn cứ thống nhất cho xác định nhu cầu, lập và phân bổ dự toán, thẩm định, phê duyệt, tổ chức chi trả, thanh quyết toán, kiểm tra và giám sát; đồng thời khắc phục tình trạng chưa có căn cứ định lượng chung giữa các địa phương.
Về mặt văn hóa - xã hội, chính sách cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị theo hướng tác động đồng thời đến người nắm giữ tri thức, lực lượng kế cận và môi trường thực hành văn hóa. Hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận và dự án do cộng đồng thực hiện giúp chuyển trọng tâm từ lưu giữ đơn lẻ sang duy trì thực hành, trao truyền và phát huy giá trị ngay trong đời sống cộng đồng; qua đó hạn chế nguy cơ mai một, đứt gãy văn hóa giữa các thế hệ và làm rõ vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chính sách của Thành phố.
Việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị thông qua Nghị quyết này không làm phát sinh một quy trình hành chính độc lập. Việc tổ chức hỗ trợ tiếp tục sử dụng trình tự, hồ sơ, điều kiện và thẩm quyền đã được Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định; do đó không đặt thêm thủ tục hành chính mới cho người dân, chủ thể văn hóa hoặc tổ, nhóm cộng đồng.
3. Thẩm quyền ban hành quy định để điều chỉnh quan hệ xã hội
Điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 giao Hội đồng nhân dân Thành phố thẩm quyền quy định chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: (i) quy định mức hỗ trợ đối với dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện; (ii) quy định mức hỗ trợ đối với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận tham gia các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh các quan hệ xã hội nêu trên là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Phát triển đô thị, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù của Thành phố trong giai đoạn mới.
4. Những yêu cầu cần bảo đảm khi xây dựng chính sách
- Bám sát điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị, bảo đảm dự thảo chỉ quy định các nội dung cần thiết để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố; không mở rộng phạm vi chính sách vượt quá thẩm quyền được Luật giao và không đặt thêm điều kiện làm thu hẹp đối tượng so với Nghị định số 269/2026/NĐ-CP.
- Việc xác định mức hỗ trợ hằng tháng đối với chủ thể văn hóa phải vừa thể hiện được chính sách đặc thù mà Luật Phát triển đô thị cho phép Thành phố ban hành, vừa tuân thủ điều kiện, đối tượng và cơ chế thực hiện tại Nghị định số 269/2026/NĐ-CP; bảo đảm đúng đối tượng, gắn với việc thực tế tham gia hoạt động và không trùng lặp chính sách.
- Việc quy định mức hỗ trợ tối đa đối với dự án phải được xác định là công cụ cụ thể hóa thẩm quyền theo Luật Phát triển đô thị và giới hạn kiểm soát ngân sách; mức trần không phải mức cấp cố định, mức cụ thể từng dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo nội dung, quy mô, nguồn lực và dự toán được phê duyệt.
- Chính sách phải bảo đảm phù hợp tinh thần Luật Phát triển đô thị về phát huy nguồn lực và điều kiện đặc thù của Thành phố; ngân sách nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện và dẫn dắt, đồng thời khuyến khích nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để tăng tính bền vững của hoạt động bảo tồn.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi, có kiểm tra, giám sát, phù hợp khả năng cân đối ngân sách Thành phố và bảo đảm việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị có thể triển khai thực chất trong cộng đồng.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất:
1. Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nội dung Nghị quyết cần tập trung vào các nhóm chính sách:
-  Mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận tham gia các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống theo chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt
+ Mức hỗ trợ hằng tháng cho chủ thể văn hóa nòng cốt là 4.000.000 đồng/người/tháng.
+ Mức hỗ trợ hằng tháng cho chủ thể văn hóa kế cận là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức hỗ trợ dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo quy định: Mức hỗ trợ tối đa một lần đối với 01 dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 1.500.000.000 đồng/dự án.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố.
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